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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 335/2024/HS-PT 

Ngày 25- 7- 2024     

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thu Minh. 

Các thẩm phán:            Ông Trần Nam Phương.  

 Bà Đinh Thị Kiều Lương. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Kim Hải- Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng 

Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Trung Kiên - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 7 năm 2024, tại Hội trường số 2 trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai, tiến hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

194/2024/TLPT-HS ngày 08 tháng 5 năm 2024, đối với bị cáo Nguyễn Quốc H do 

có kháng cáo của bị cáo và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Đồng Nai đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 17/2024/HS-ST ngày 21/3/2024 

của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. 

- Bị cáo có kháng cáo và bị kháng nghị:  

Nguyễn Quốc H, sinh năm 1982 tại Đồng Nai; Tên gọi khác: Đ; Nơi đăng 

ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: ấp D, xã N, huyện C, tỉnh Đồng Nai; Nghề 

nghiệp: lái xe; Trình độ văn hóa (học vấn): 6/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; 

Tôn giáo: thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn C, sinh năm 1946 

(đã chết) và bà Lê Thị C1, sinh năm 1952 (còn sống); gia đình có 07 anh chị em, 

bị cáo là con thứ 05 trong gia đình; H1 và tên vợ: Nguyễn Thị Tuyết M, sinh 

năm 1984 (đã ly hôn) và có 04 người con, lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh 

năm 2018. 
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 Tiền án: Ngày 27/01/2011, bị Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ xử phạt 

10.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình 

sự 1999. Hiện bị cáo chưa đóng tiền phạt. 

- Tiền sự: không; 

- Nhân thân: ngày 21/4/2000, bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xử phạt 03 

năm tù về tội “Cướp tài sản công dân” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 151 Bộ 

luật Hình sự 1999. Ngày 21/6/2002, chấp hành xong hình phạt tù. 

Bị cáo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 06/9/2023 cho 

đến nay. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Bản án sơ thẩm và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt 

như sau: 

Do có mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày nên Nguyễn Quốc H và 

Nguyễn Phước Nam T, sinh năm 1982 ngụ khu phố S, thị trấn L, huyện C, tỉnh 

Đồng Nai hẹn nhau đến khu vực Trường bắn của Trung đoàn H4, Sư đoàn C2 

thuộc khu phố S, thị trấn L, huyện C để đánh nhau.  

Khoảng 08 giờ 30 phút ngày 28/02/2023, T mang theo 01 con dao dài 

khoảng 60cm giấu trong tay áo và rủ Trương Ngọc Hoàng H2, sinh năm 1985 

ngụ khu phố R, thị trấn L, huyện C đến địa điểm hẹn để gặp H. Còn H mang theo 

01 con dao rựa, loại dùng để phát cỏ dài khoảng 1,4m rồi điều khiển xe mô tô 

hiệu Yamaha Nouvo, biển số 67X1-6331 đi đến khu vực trường bắn để đánh 

nhau với T. Khi T và H2 đến trường bắn thì H đã có mặt tại điểm hẹn. Trân 

xuống xe đi đến chỗ H để nói chuyện, H2 cũng đi đến chỗ H đứng. Khi T và H 

đang nói chuyện, H2 giật lấy con dao rựa của H chém 01 phát trúng vào cánh tay 

trái của H gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 14%. Sau khi chém 

xong, H2 và T mang theo hung khí rời khỏi hiện trường. H được đưa vào Trung 

tâm y tế huyện C băng bó vết thương. 

Tại Bản án số 17/2024/HSST ngày 21/3/2024 của Tòa án nhân dân huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai: 

Căn cứ khoản 6 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; 

Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quốc H phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Xử phạt: Bị 

cáo Nguyễn Quốc H 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt để 

thi hành án. Ngoài ra Bản án còn tuyên về vật chứng và quyền thi hành án. 

Ngày 25/3/2024, bị cáo Nguyễn Quốc H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Ngày 22/4/2024, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai kháng 

nghị toàn bộ bản án sơ thẩm đề nghị hủy toàn bộ Bản án hình sự số 17/2024/HSST 
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ngày 21/3/2024 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ để điều tra lại theo quy định 

của pháp luật. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: Nguyễn 

Quốc H có mâu thuẫn với Nguyễn Phước Nam T nên cả hai hẹn nhau đến khu vực 

Trường bắn của Trung đoàn H4, Sư đoàn C2 thuộc khu phố S, thị trấn L, huyện C 

để đánh nhau. Khi đi, H mang theo 01 con dao rựa loại dùng để phát cỏ dài khoảng 

1,4m. Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn H và T đang nói chuyện thì Trương Ngọc 

Hoàng H2 giật lấy con dao rựa của H chém 01 nhát trúng vào cánh tay trái của H 

gây thương tích tỷ lệ tổn thương cơ thể là 14%. Sau khi chém xong, H2 và T mang 

theo hung khí rời khỏi hiện trường. H bị truy tố, xét xử theo khoản 6 Điều 134 

BLHS. Nhận thấy, H có đem theo con dao đến điểm hẹn gặp T nhưng khi đến nơi 

H và T đang nói chuyện thì H2 giật con dao của H chém H làm H bị thương 14 %. 

Khi H và T gặp nhau thì giai đoạn chuẩn bị phạm tội theo khoản 6 Điều 134 BLHS 

không còn nữa. Trong vụ án H là bị hại. Khoản 6 Điều 134 là để ngăn chặn sớm 

hành vi chuẩn bị phạm tội cố ý gây thương tích, tức là chưa có bị hại và chưa có 

hậu quả xảy ra nhưng không thể lường trước được mức độ nguy hiểm sẽ xảy ra như 

thế nào nếu không ngăn chặn, phòng ngừa sớm. Do đó, cấp sơ thẩm truy tố, xét xử 

H theo khoản 6 Điều 134 BLHS là chưa đủ cơ sở vững chắc. Đề nghị Hội đồng xét 

xử căn cứ điểm c khoản 1 Điểu 355, điểm a khoản 1 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình 

sự hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 17/2024/HS-ST ngày 21/3/2024 để điều 

tra lại. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo đã biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật 

xin giảm nhẹ hình phạt để có thời gian nuôi 04 đứa con. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Quyết định kháng nghị và đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn 

Quốc H trong hạn luật định nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Xét nội dung kháng nghị:  

Tại phiên tòa phúc thẩm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai vẫn giữ 

nguyên nội dung kháng nghị. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, 

thể hiện: 
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Khoảng 08 giờ 30 phút ngày 28/02/2023, Nguyễn Phước Nam T mang theo 

01 con dao dài khoảng 60cm giấu trong tay áo và rủ Trương Ngọc Hoàng H2, sinh 

năm 1985 ngụ khu phố R, thị trấn L, huyện C đến địa điểm hẹn để gặp Nguyễn 

Quốc H. Còn Nguyễn Quốc H mang theo 01 con dao rựa, loại dùng để phát cỏ dài 

khoảng 1,4m rồi điều khiển xe mô tô hiệu Yamaha Nouvo, biển số 67X1-6331 đi 

đến khu vực Trường bắn để đánh nhau với T như đã hẹn. Khi T và H2 đến trường 

bắn thì H đã có mặt tại điểm hẹn. Trân xuống xe đi đến chỗ H để nói chuyện, H2 

cũng đi đến chỗ H đứng. Khi T và H đang nói chuyện, H2 giật lấy con dao rựa của 

H chém 01 phát trúng vào cánh tay trái của H gây thương tích với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể là 14%.  

Tại Bản án số 02/2024 ngày 31/01/2024 Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 

7 đã xử Nguyễn Phước Nam T và Trương Ngọc Hoàng H2, mỗi bị cáo 02 (H3) 

năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 BLHS. 

Nguyễn Quốc H là bị hại trong vụ án.  

Tại Bản án số 17/2024/HSST ngày 21/3/2024 của Tòa án nhân dân huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã xử Nguyễn Quốc H 07 (B) tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo khoản 6 Điều 134 BLHS. 

Hội đồng xét xử xét thấy: Khi H và T gặp nhau thì giai đoạn chuẩn bị phạm 

tội theo khoản 6 Điều 134 Bộ luật Hình sự không còn nữa. Trong vụ việc xảy ra H 

là bị hại trong vụ án mà Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 7 đã xử Nguyễn Phước 

Nam T và Trương Ngọc Hoàng H2, mỗi bị cáo 02 (H3) năm tù về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Quy định tại khoản 6 

Điều 134 Bộ luật Hình sự là để ngăn chặn sớm hành vi chuẩn bị phạm tội cố ý gây 

thương tích, tức là chưa có bị hại và chưa có hậu quả xảy ra nhưng không thể lường 

trước được mức độ nguy hiểm sẽ xảy ra như thế nào nếu không ngăn chặn, phòng 

ngừa sớm. Do đó, cấp sơ thẩm truy tố, xét xử Nguyễn Quốc H theo khoản 6 Điều 

134 Bộ luật Hình sự là chưa đủ cơ sở.  

 

Từ những phân tích trên, kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Đồng Nai đề nghị hủy toàn bộ Bản án hình sự số 17/2024/HSST ngày 

21/3/2024 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ để điều tra lại theo quy định của 

pháp luật là có căn cứ nên chấp nhận. Do đó không xem xét kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt của bị cáo. 

[3] Xét quan điểm và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng 

Nai phù hợp nhận định của Hội đồng xét xử nên ghi nhận. 
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[4] Về án phí HSPT: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 1 Điều 358 Bộ luật Tố tụng 

hình sự. 

Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng 

Nai; Hủy chủ quan Bản án hình sự sơ thẩm số 17/2024/HS-ST ngày 21/3/2024 của 

Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ để điều tra lại. 

Giao hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

điều tra lại theo quy định của pháp luật. 

Về án phí HSPT: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Phòng hồ sơ - Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ; 

- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai (1); 

- Bị cáo; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Hình sự, Văn phòng 

và Thẩm phán (4). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thu Minh 

 

 


